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TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, 
biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý 
doanh nghiệp thuộc tỉnh Điện Biên




Kính gửi:  Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; 

Thực hiện nhiệm vụ chương trình công tác năm 2021 của Sở Nội vụ theo Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách năm 2021, trong đó giao Sở Nội vụ chủ trì xây dựng Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp thuộc tỉnh Điện Biên, trình UBND tỉnh trong quý III năm 2021.

Để đảm bảo đúng thời gian thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và Quyết định số 1251-QĐ/TU ngày 23/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy và phân cấp quản lý cán bộ, Sở Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu xây dựng Quyết định của UBND tỉnh Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp thuộc tỉnh Điện Biên thay thế Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên (sau đây gọi chung là Phân cấp số 04) với các nội dung cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2010/QĐ-UBND CỦA UBND TỈNH
1. Hoàn cảnh ban hành Phân cấp số 04: 
Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên được ban hành kèm theo Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND tỉnh Điện Biên,  chủ yếu dựa trên các quy định của Pháp lệnh Cán bộ, công chức năm 1998 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2000, 2003 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Pháp lệnh cán bộ, công chức. Cũng trong thời gian này văn bản pháp luật quan trọng điều chỉnh đối với cán bộ, công chức là Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2010, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức mới có hiệu lực từ ngày 01/5/2010; có nhiều nội dung quan trọng chưa đưa vào quy định trong Phân cấp số 04. Mặt khác, các Nghị định và Thông tư khác hướng dẫn Luật Cán bộ, công chức đều được ban hành sau khi Phân cấp số 04 đã có hiệu lực (cụ thể là Nghị định và Thông tư quy định những người là công chức; Nghị định và Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định quy định về kỷ luật công chức, Nghị định và Thông tư quy định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, các Thông tư mới quy định về ngạch công chức hành chính và công chức chuyên ngành…). Ngoài ra, tất cả các quy định mới đối với viên chức đều chưa được điều chỉnh trong Quy định phân cấp số 04 do các quy định này được ban hành sau khi Phân cấp 04 có hiệu lực, cụ thể là các văn bản: Luật Viên chức số 58/2010/QH12 có hiệu lực từ 01/01/2012, Nghị định và các Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Nghị định về xử lý kỷ luật viên chức và bồi thường chi phí đào tạo, các quy định mới vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp viên chức… Mặt khác, đến thời điểm hiện tại đã có nhiều nội dung quy định của Trung ương về cán bộ, công chức, viên chức đang có hiệu lực nhưng chưa được cập nhật, bổ sung trong Phân cấp số 04 của UBND tỉnh.
Ngoài ra trong lĩnh vực tổ chức bộ máy, biên chế, hội và tổ chức phi chính phủ đã có các văn bản mới điều chỉnh nên cần thiết phải sửa đổi, thay thế các nội dung tương ứng trong Phân cấp số 04.

2. Trong quy định Phân cấp số 04 đang có nhiều nội dung vướng mắc cần sửa đổi, thay thế, cụ thể như sau:
a) Về căn cứ ban hành: 

Thực hiện “Quyết định số 2929-QĐ/TU ngày 08/4/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ; Quyết định số 2930-QĐ/TU ngày 08/4/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; Thông báo số 188-CV/BTCTU ngày 10/5/2010 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên về việc tham gia ý kiến về nội dung dự thảo phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ và công chức, viên chức nhà nước trên địa bàn tỉn Điện Biên”: Áp dụng các văn bản trên không phải là văn bản quy phạm pháp luật làm căn cứ ban hành là chưa phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Vì vậy, trong dự thảo Quyết định của UBND tỉnh không đưa vào phần căn cứ các văn bản của Đảng như: Quyết định số 1250-QĐ/TU ngày 23/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử, Quyết định số 1251-QĐ/TU ngày 23/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy định tổ chức bộ máy và phân cấp quản lý cán bộ. 
b) Thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh "quy định chức năng, nhiệm vụ, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ (sau khi có Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) đối với các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc ngành": quy định này không phù hợp với Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định tại của Thông tư của Bộ Nội vụ, của các Bộ, ngành hướng dẫn cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh. Theo quy định hiện hành thì thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của văn phòng, phòng chuyên môn thuộc sở thuộc về Thủ trưởng cơ quan chuyên môn cấp tỉnh.
c) Về quy định Thủ trưởng ngành được tự "quyết định tổ chức bộ máy bên trong (phòng, ban) của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc ngành": trên thực tế từ khi Phân cấp số 04 có hiệu lực đến khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy định phân cấp theo Quyết định số 1251-QĐ/TU ngày 23/01/2017, thì việc triển khai thực hiện cần trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét, nhất trí trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, sau đó thông báo để UBND tỉnh ban hành quyết định.
d) Về quy định thẩm quyền của UBND huyện được tự "quyết định thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở": Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khóa XI, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII, hiện nay việc thành lập thêm tổ chức mới đòi hỏi có sự quản lý chặt chẽ; vì vậy cần quy định cụ thể, rõ ràng hơn về thẩm quyền của cơ quan cấp trên, cơ quan có liên quan cho ý kiến thành lập đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đảm bảo phù hợp quy hoạch mạng lưới các đơn vị trường học đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các điều kiện về quỹ đất, kinh phí đầu tư xây dựng, nhân lực của trường, số lượng học sinh…
đ) Về thẩm quyền của Thủ trưởng ngành và UBND cấp huyện được "Quyết định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc ngành, huyện": cần có sự quản lý chặt chẽ hơn của các cơ quan liên quan do việc xếp hạng của các đơn vị gắn với mức phụ cấp của cán bộ lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp và các điều kiện về bố trí kinh phí hoạt động, biên chế…, nhất là cho các đơn vị sự nghiệp lớn như Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các trường chuyên nghiệp trực thuộc ngành.

e) Về thẩm quyền của Thủ trưởng ngành và UBND cấp huyện được "Quyết định thành lập các BQLDA đầu tư và xây dựng": Theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 (có hiệu lực từ 01/01/2015), Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020, các dự án đầu tư và xây dựng của ngành, huyện làm chủ đầu tư được chuyển lại cho các Ban QLDA chuyên ngành, Ban QLDA khu vực thực hiện. Vì vậy, thẩm quyền nêu trên của Thủ trưởng ngành không còn phù hợp. 
f) Cần tách bạch giữa thẩm quyền của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh trong quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc viên chức, số lượng cán bộ, công chức cấp xã, cán bộ không chuyên trách cấp xã. 
g) Theo quy định trong Phân cấp số 04, "Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu giúp UBND tỉnh quyết định nâng bậc lương định kỳ đối với các chức danh quản lý doanh nghiệp Nhà nước". Tuy nhiên việc thực hiện các thủ tục trong bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý doanh nghiệp Nhà nước lại do Sở Nội vụ tham mưu thực hiện. Mặt khác, cán bộ quản lý doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng của Luật Cán bộ, công chức nên việc xem xét nâng lương cần phải thông qua các cơ quan quản lý công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, cần thiết thống nhất đầu mối quản lý công tác cán bộ đối với các chức danh quản lý doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh.
h) Việc cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần chưa được đưa vào trong Phân cấp số 04, hiện nay đang do Sở Tài chính tham mưu, trình UBND tỉnh quyết định, trong khi việc tham mưu bổ nhiệm cán bộ quản lý doanh nghiệp đang do Sở Nội vụ thực hiện. Để thống nhất và tăng cường quản lý công tác cán bộ, cần bổ sung thêm về quan hệ phối hợp giữa các cơ quan trong việc thẩm định trình UBND tỉnh quyết định cử người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần.
i) Hiện nay quy định về quản lý đối với các chức danh lãnh đạo hội quần chúng không thuộc đối tượng được Nhà nước giao biên chế và kinh phí hoạt động chưa được quy định trong văn bản phân cấp, từ đó gây khó khăn trong công tác quản lý đối với các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh.
j) Việc quản lý hồ sơ cán bộ, công chức lãnh đạo (trưởng, phó ngành) khối cơ quan Nhà nước vốn thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý công chức (UBND tỉnh) nhưng chưa được thực hiện hoặc giao cho một cơ quan nhà nước tham mưu về công tác cán bộ thực hiện theo như quy định tại Khoản 1 Điều 69 Luật Cán bộ, công chức và Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức. 
k) Việc quản lý đối với các chức danh trưởng phòng và tương đương cần được xác định lại để quản lý thống nhất, một số khâu trong quản lý có thể giao cho Thủ trưởng các ngành, huyện chủ động thực hiện (như việc nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung).
l) Về thẩm quyền của Thủ trưởng ngành, UBND cấp huyện: điều động cán bộ, công chức, viên chức trong nội bộ các đơn vị thuộc ngành, huyện quản lý. Việc điều động công chức từ tổ chức hành chính này sang tổ chức hành chính khác hoặc điều động viên chức từ đơn vị sự nghiệp này sang đơn vị sự nghiệp khác trong nội bộ ngành, huyện do Thủ trưởng ngành, UBND cấp huyện quyết định là phù hợp với quy định quản lý công chức, viên chức. Tuy nhiên việc tiếp nhận viên chức thành công chức và ngược lại trong nội bộ ngành, huyện đang giao cho Thủ trưởng ngành, UBND huyện quyết định theo quy định trong Phân cấp số 04 là chưa phù hợp với quy định của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP và Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Vì vậy, để tăng cường, đảm bảo chất lượng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu cải cách công vụ công chức, đồng thời thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước trong quản lý đối với công chức, viên chức, cần quy định thẩm quyền điều chuyển giữa công chức, viên chức trong nội bộ ngành, huyện cho cơ quan quản lý công tác cán bộ của tỉnh thẩm định, thực hiện.
m) Hiện nay thẩm quyền quản lý trong quy hoạch cán bộ khối cơ quan Nhà nước của tỉnh đang thực hiện theo Hướng dẫn số 1727/HD-UBND ngày 20/5/2014 của UBND tỉnh, tuy nhiên trong Phân cấp số 04 chưa quy định cụ thể về thẩm quyền của các cơ quan trong quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức. Việc thực hiện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhất là cấp trưởng phòng và tương đương trở xuống chưa được các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, xây dựng. Công tác quy hoạch cán bộ chưa gắn liền với công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ. Một số cơ quan, đơn vị bổ nhiệm cấp cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa đảm bảo về tiêu chuẩn chức danh, chưa gắn với quy hoạch, có trường hợp chưa thực hiện đúng quy trình, thủ tục.
n) Về thẩm quyền phân loại đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm đối với lãnh đạo ngành, huyện: chưa được cụ thể hóa trong Phân câp số 04 nên khi đánh giá, phân loại cán bộ lãnh đạo thường niên vào cuối năm đang có nhiều lúng túng khi thực hiện.
o) Về công tác tuyển dụng, mặc dù chất lượng tuyển dụng đã dần được nâng lên nhưng trong việc thực hiện quy trình, thủ tục tuyển dụng tại các cơ quan, đơn vị còn tồn tại hạn chế như:
Từ khi có Phân cấp 04 của tỉnh, có nhiều đơn vị không tuân thủ theo quy định của tỉnh thể hiện ở các mặt như: tuyển dụng không đúng quy trình như không xây dựng phương án tuyển dụng trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, không công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, thành lập hội đồng tuyển dụng, tuyển dụng không đảm bảo số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn chức danh tuyển dụng, cá biệt có cơ quan không xin ý kiến cấp có thẩm quyền, tự quyết định tuyển dụng; từ những vấn đề trên đã ảnh hưởng tới chất lượng tuyển dụng, chế độ chính sách cho người lao động, gây bức xúc trong xã hội do không đúng quy trình, thiếu dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch trong tuyển dụng.
Mặt khác, theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ thì người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương cho công chức được tuyển dụng hoàn thành thời gian tập sự đạt yêu cầu.

Do đó, để thực hiện có hiệu quả hơn nữa trong việc phân cấp công tác tuyển dụng cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND cấp huyện cần thiết phải quy định rõ ràng hơn, chặt chẽ hơn các khâu trong công tác tuyển dụng, viên chức theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Sau hơn 10 năm thực hiện Phân cấp số 04 đã có nhiều nội dung cần bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

a) Đối với chức danh lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp theo Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tuy nhiên trong Phân cấp số 04 mới chỉ quy định điều chỉnh đối với Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng của doanh nghiệp Nhà nước, chưa quy định điều chỉnh đối với các chức danh Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước.
b) Việc quản lý đối với tổ chức phi chính phủ là quỹ xã hội, quỹ từ thiện đã được Chính phủ quy định theo Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ, nhưng chưa được quy định để quản lý trong Phân cấp số 04 của UBND tỉnh.
c) Về bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng thuộc cơ quan, đơn vị hiện nay đang được thực hiện theo Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018, tuy nhiên chưa được quy định cụ thể về thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng trong Phân cấp số 04 của UBND tỉnh.
d) Hiện nay, việc kiểm tra về tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh chưa được giao cho một hoặc một số cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý. Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý hoạt động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh, cần thiết phải ban hành quy định phân cấp về thẩm quyền quản lý để thực hiện nội dung trên.
e) Phân cấp số 04 của UBND tỉnh chưa quy định cụ thể về thẩm quyền của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trong việc tham mưu xây dựng quy hoạch phát triển mạng lưới đơn vị sự nghiệp theo ngành, lĩnh vực để trình cơ quan, có thẩm quyền phê duyệt, trên cơ sở đó làm căn cứ trong việc xem xét thành lập, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp đảm bảo quy định của Nhà nước. 
f) Việc quản lý thẻ và mã số cán bộ, công chức, viên chức là một nội dung quan trọng trong việc hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao văn hóa công sở, đã được Bộ Nội vụ quy định và hướng dẫn tại Quyết định số 06/2008/QĐ-BNV, tuy nhiên hiện nay chưa được quy định trong Phân cấp số 04.
g) Về việc tiếp nhận vào làm công chức, viên chức đối với các trường hợp có kinh nghiệm công tác đã được Luật Cán bộ, công chức và các Nghị định quy định cụ thể nhưng chưa được quy định về thẩm quyền trong Phân cấp số 04.
h) Thực hiện chế độ chính sách, nhất là nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung của các chức danh lãnh đạo, quản lý phải thông qua nhiều cấp nên chưa thực sự kịp thời, cần xem xét phân cấp cho cơ quan, đơn vị thực hiện.
Tóm lại: Với những lý do nêu trên, đồng thời cùng với việc ban hành Quyết định số 1251-QĐ/TU ngày 23/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy và phân cấp quản lý cán bộ; cần thiết phải ban hành Quyết định của UBND tỉnh thay thế Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

1. Mục đích:

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức do đang thực hiện theo Quy định phân cấp số 04. Đồng thời xây dựng, tạo cơ sở pháp lý để thực hiện quản lý cán bộ, công chức, viên chức thống nhất, đồng bộ với quy định của Trung ương và điều kiện thực tiễn của tỉnh.

2. Quan điểm chỉ đạo xây dựng văn bản:

Quyết định xây dựng bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 5 năm 2015, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức và các văn bản pháp luật có liên quan. Đồng thời tiếp tục tăng cường và đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức, biên chế, cán bộ trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hoàn thiện các quy định đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, khắc phục những tồn tại, khó khăn, vướng mắc. Dự thảo kế thừa các quy định trong Phân cấp số 04, đồng thời sửa đổi, thay thế các nội dung đang vướng mắc, không phù hợp với các quy định hiện hành của Trung ương; Ngoài ra tiếp tục bổ sung vào bản dự thảo về các nội dung đang có hiệu lực thực hiện nhưng chưa được quy định trong Phân cấp số 04, các nội dung mới được đưa vào nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn để quản lý tốt hơn công tác tổ chức, biên chế, cán bộ. 

III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 
Trên cơ sở khảo sát, đánh giá việc thực hiện phân cấp quản lý theo Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND tỉnh Điện Biên tại các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Sở Nội vụ đã đề nghị UBND tỉnh cho xây dựng Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Điện Biên, thay thế Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh. 
Tại danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh ban hành Chương trình giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách năm 2021, Sở Nội vụ được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp thuộc tỉnh Điện Biên. 

Trên cơ sở nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và thực tiễn quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh, Sở Nội vụ đã tiến hành xây dựng Dự thảo văn bản và đã ban hành Văn bản số ..../SNV-CCVC về việc xin ý kiến tham gia góp ý Dự thảo văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp.

Sau khi tổng hợp, tu chỉnh theo các ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp gửi về, Sở Nội vụ đã có Công văn số ..../SNV-CCVC về việc thẩm định văn bản quy phạm pháp luật gửi Sở Tư pháp. Trên cơ sở báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp về Dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Điện Biên; Sở Nội vụ tiếp tục tu chỉnh Dự thảo văn bản, đến nay đã đảm bảo yêu cầu để trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

Bố cục của Dự thảo Quyết định được xây dựng trên cơ sở kế thừa Phân cấp số 04 gồm 05 chương và 24 điều, cụ thể:
- Chương I: Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 6)
- Chương II: Phân cấp quản lý tổ chức bộ máy (từ Điều 7 đến Điều 13)
- Chương III: Phân cấp quản lý biên chế (từ Điều 14 đến Điều 16)

- Chương IV: Phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (từ Điều 17 đến Điều 22)

- Chương V: Tổ chức thực hiện (Điều 23 và Điều 24)

Nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định cụ thể gồm:

1. Về dự thảo của Quyết định (ban hành Quy định kèm theo):
- Về phần căn cứ ban hành:

+ Thay thế văn bản đã hết hiệu lực pháp luật.
+ Không đưa vào phần căn cứ đối với các văn bản của cơ quan Đảng (thực hiện theo Kết luật số 4103/KL-BNV ngày 09/11/2012 của Bộ Nội vụ về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực nội vụ của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ban hành năm 2010 - 2011).
+ Bổ sung thêm trong phần căn cứ về Luật Viên chức; các Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức, cán bộ lãnh đạo quản lý doanh nghiệp; Nghị định về vị trí việc làm, cơ cấu ngạnh công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; Nghị định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp; Nghị định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
- Điều 2: nêu rõ thời điểm có hiệu lực của Quyết định là ngày cụ thể  đảm bảo theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Về Chương I: Những quy định chung
a) Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nêu ngắn gọn: “Quy định này quy định về các nội dung có liên quan đến việc phân cấp cho các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã thuộc tỉnh Điện Biên”.
b) Điều 2. Đối tượng áp dụng

So với Phân cấp số 04 thì dự thảo Phân cấp mới đã tách riêng từng đối tượng áp dụng cho phù hợp với nội dung của dự thảo Phân cấp gồm: 1. Tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị; 2. Biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; 3. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
Ngoài ra, trong nội dung chi tiết của dự thảo đã sửa đổi thay thế như sau:
- Bổ sung đối tượng quản lý là Tổ chức tài chính nhà nước thuộc tỉnh (ví dụ Quỹ là tổ chức tài chính nhà nước như Quỹ bảo vệ và phát triển rừng, Quỹ phát triển đất…);

- Các hội (được thành lập theo Nghị định số 88/2003/NĐ-CP được thay bằng Nghị định số 45/2010/NĐ-CP);
- Trong dự thảo Phân cấp mới đã làm rõ thêm đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
- Cán bộ quản lý doanh nghiệp được cụ thể hơn theo quy định tại Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

- Bổ sung thêm đối tượng là người lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ.
c) Điều 3. Nguyên tắc phân cấp quản lý: tiếp tục kế thừa theo Phân cấp số 04 và bổ sung thêm nguyên tắc “- Đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn của địa phương” và “Phân cấp phải gắn liền với kiểm tra, thanh tra, giám sát, nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời những hạn chế hoặc vi phạm”.
d) Điều 4. Nội dung quản lý về tổ chức bộ máy: Cơ bản giữ nguyên theo Phân cấp số 04. Bổ sung thêm nội dung quản lý đối với quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
e) Bổ sung Điều 5. Nội dung quản lý về biên chế: trong đó nêu cụ thể nội dung quản lý về biên chế công chức, số lượng người làm việc (trước đây là biên chế viên chức) và vị trí việc làm. 
f) Điều 6. Nội dung quản lý cán bộ, công chức, viên chức: dự thảo Quy định có bổ sung một số nội dung quản lý cán bộ so với Quyết định số 1251-QĐ/TU ngày 23/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (về việc ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy và phân cấp quản lý cán bộ, để thống nhất trong quản lý cán bộ giữa cơ quan Đảng và Nhà nước) về: phê chuẩn, giao quyền, bãi nhiệm, cách chức nhằm phù hợp các quy định mới trong Luật Tổ chức Chính quyền địa phương.
3 Về Chương II. Phân cấp quản lý về tổ chức bộ máy

Dự thảo Quy định phân cấp mới có sự phân định cụ thể, rõ ràng hơn về thẩm quyền của các cơ quan, tổ chức; trong đó quan tâm phân cấp từ trên xuống dưới đảm bảo thực hiện thủ tục nhanh chóng, thuận tiện đồng thời đảm bảo quản lý tổ chức bộ máy chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Trong dự thảo chỉ nêu về phân định thẩm quyền trong hệ thống cơ quan nhà nước, các nội dung cần có ý kiến của cơ quan Đảng có thẩm quyền được thực hiện theo quy định tại phân cấp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
a) Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Trong dự thảo Phân cấp đưa ra những thẩm quyền mang tính bao quát của UBND tỉnh đối với cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh. Các nội dung khác và thẩm quyền của UBND tỉnh quy định trong Phân cấp số 04 được xem xét chuyển về thành thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh nhằm nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời vẫn đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, tạo sự chủ động, hiệu quả trong quản lý.
- Thực hiện theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 19 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, trong đó có việc trình HĐND tỉnh quyết định thành lập, bãi bỏ cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.
- Theo Nghị định quy định về tổ chức cơ quan chuyên môn cấp tỉnh thì UBND tỉnh có thẩm quyền quy định cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh.

b) Điều 8. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh

Nội dung tại Điều này được xây dựng nhằm đảm bảo nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đối với nội dung “quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở, ngành” chuyển về thẩm quyền của Thủ trưởng các sở, ngành theo đúng quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngoài ra, bổ sung thẩm quyền về thành lập, giải thể đối với hội quần chúng, quỹ xã hội cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
Mặt khác, nhằm quản lý chặt chẽ, thống nhất việc thành lập tổ chức bộ máy theo tinh thần Kết luận 64-KL/TW của Hội nghị Trung ương 7 Khóa XI, nên cần thiết đưa nội dung Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến về thành lập các cơ sở giáo dục và đào tạo tại các huyện, thị xã, thành phố.
c) Điều 9. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh
Một số điểm mới đó là:
- Thủ trưởng ngành được tự quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, chi cục, đơn vị sự nghiệp (theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh).
- Giao thêm thẩm quyền cho Thủ trưởng ngành nhằm giảm bớt thời gian, đơn giản thủ tục: “Quyết định đổi tên tổ chức cấu thành bên trong (phòng, ban, đơn vị) của chi cục, của đơn vị sự nghiệp trực thuộc ngành (sau khi thống nhất ý kiến với Sở Nội vụ).”
d) Điều 10. Nhiệm vụ và quyền hạn của UBND huyện, thị xã, thành phố

Một số điểm mới đó là:

- Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 28 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, trong đó có việc UBND cấp huyện trình HĐND cấp huyện quyết định thành lập, bãi bỏ cơ quan chuyên môn cấp huyện sau khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền theo quy định phân cấp hiện hành.
- Tăng cường quản lý trong việc thành lập các cơ sở giáo dục cấp huyện trong điều kiện Trung ương thắt chặt quản lý biên chế, thành lập tổ chức.
- Bổ sung thẩm quyền về quản lý quỹ xã hội, quỹ từ thiện cấp xã.
e) Điều 11, Điều 12 và Điều 13: Tiếp tục kế thừa Phân cấp số 04.
4. Về Chương III. Phân cấp quản lý biên chế

a) Điều 14: Điều chỉnh từ thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh thành thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định của Trung ương về quản lý biên chế.
Bổ sung thêm nội dung quản lý về hợp đồng lao động 68: “Quyết định giao số lượng nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Riêng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn kinh phí hoạt động sẽ được tự quyết số lượng nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP”.
b) Các Điều 15, Điều 16: bổ sung thêm nội dung quản lý về vị trí việc làm, tinh giản biên chế và thay cụm từ “biên chế sự nghiệp” thành cụm từ “số lượng người làm việc” theo quy định mới về quản lý biên chế. 
5. Về Chương  IV. Phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Tương tự như trong nội dung phân cấp về tổ chức bộ máy, trong dự thảo phân cấp các nội dung về quản lý cán bộ, công chức, viên chức cũng chỉ nêu về phân định thẩm quyền trong hệ thống cơ quan nhà nước, các nội dung cần có ý kiến của cơ quan Đảng có thẩm quyền được thực hiện theo quy định tại phân cấp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

a) Điều 17.  Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch UBND tỉnh

Dự thảo đã bám sát các chức danh quản lý theo phân cấp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Quyết định số 1251). Trong đó đã làm rõ việc quản lý các chức danh lãnh đạo doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước cho phù hợp với quy định của Chính phủ tại Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

b) Điều 18.  Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc Sở Nội vụ
Một số điểm mới về thẩm quyền:
- “Phê chuẩn Uỷ viên Ban chấp hành, Ban Thường vụ hội cấp tỉnh (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Điều lệ của hội có quy định khác)”: nhằm giảm bớt thời gian, thủ tục nhưng vẫn có sự quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền.

- “Quyết định tiếp nhận, chuyển ngạch và xếp lương đối với các trường hợp tiếp nhận vào làm công chức, viên chức hoặc văn bản đồng ý tiếp nhận vào làm công chức, viên chức đối với trường hợp tiếp nhận để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ trưởng phòng và tương đương trở xuống”: nhằm phù hợp với phân cấp tuyển dụng hiện hành đang do các ngành, huyện quyết định tuyển dụng.
- “Phê duyệt chỉ tiêu, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức có hệ số lương tương đương ngạch chuyên viên trở xuống của các cơ quan, đơn vị, cấp huyện (trừ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II)”: việc tổ chức thi hoặc xét thăng hạng viên chức là công việc thường xuyên, trong năm sẽ có nhiều đợt thi thăng hạng ở nhiều cơ quan, đơn vị nên cần thiết phân cấp để tổ chức được chủ động, linh hoạt, kịp thời trên cơ sở đảm bảo quy trình, thủ tục quy định.

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo các sở, ngành và UBND cấp huyện.

c) Điều 19 (Nhiệm vụ, quyền hạn của thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh) và Điều 20 (Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND cấp huyện)
Một số điểm mới về thẩm quyền:
- Bổ nhiệm vào ngạch công chức, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức đối với người hoàn thành chế độ tập sự.

- Chủ động nâng lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, cho hưởng phụ cấp theo lương đối với cấp trưởng phòng và tương đương trở xuống.
- Quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức không qua thi tuyển. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định tuyển dụng đối với các trường hợp đạt yêu cầu.

d) Điều 21 (Chủ tịch, Giám đốc Doanh nghiệp Nhà nước): tiếp tục kế thừa quy định tại Phân cấp số 04.

6. Về Chương V. Tổ chức thực hiện

Tiếp tục kế thừa quy định tại Phân cấp số 04.

Trên đây là nội dung Tờ trình Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp thuộc tỉnh Điện Biên. Kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
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